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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Kèm theo Quyết định số 2675/QĐ-ĐHNT ngày 16/08/2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)  

 

 

Tên học phần: KẾ TOÁN THUẾ (TAX ACCOUNTING) 

Mã học phần: KET403 

Khoa: Kế toán – Kiểm toán 

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kế toán Tài chính 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính – KET301 

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu:  

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung:  

 

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 

STT Tên giảng viên Email Điện thoại 

1 TS. Lê Thành Công conglt@ftu.edu.vn 0856171283 

2 TS.Trần Tú Uyên uyentt@ftu.edu.vn 0904153636 

3 PGS.TS.Trần Thị Kim Anh anhttk@ftu.edu.vn 0983041350 

4 TS. Nguyễn Thị Mai Anh nguyenthimaianh.cs2

@ftu.edu.vn 

0938839656 

 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 

Học phần Kế toán thuế nhằm trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng thực hành 

trong kế toán các sắc thuế tại doanh nghiệp bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất nhập khẩu. Trong mỗi sắc thuế, người 

học sẽ nắm vững bản chất, cách tính các nghĩa vụ thuế, quy trình luân chuyển chứng từ, 

phương pháp kế toán. Nắm vững kiến thức kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng 

sẽ mang lại cho người học cơ hội công việc và đóng góp vào sự thành công trong kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

 

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN  

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm 

3.1.1. Về kiến thức 

CLO1: Giải thích được bản chất, đặc trưng cơ bản của thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất nhập khẩu... và phương pháp kế toán 

các loại thuế tại doanh nghiệp; 

mailto:conglt@ftu.edu.vn
mailto:uyentt@ftu.edu.vn
mailto:anhttk@ftu.edu.vn
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CLO2: Vận dụng các nguyên tắc kế toán thuế để lập và trình bày các báo cáo thuế có 

liên quan.  

CLO3: Phân tích các thông tin trên báo cáo thuế của doanh nghiệp. 

3.1.2. Về kỹ năng 

CLO4: Có kỹ năng lập, kiểm tra và trình bày báo cáo thuế của doanh nghiệp. 

CLO5: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập và theo nhóm. 

 3.1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CLO6: Có nhận thức tích cực về sự chính trực trong nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

CLO7: Có thái độ cầu thị, liên tục học hỏi và hoàn thiện bản thân.  

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo 

 

CĐR 

của Học 

phần 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO 

10 

PLO

11 

CLO1  X          

CLO2  X          

CLO3   X  X X      

CLO4     X       

CLO5          X  

CLO6         X  X 

CLO7 X         X  

Học 

phần  
1 5 4  5 4   1 2 1 

 

4. HỌC LIỆU 

4.1. Giáo trình 

1.Trần Thị Kim Anh, Giáo trình Kế toán thuế, 2016, NXB Lao động.   

2. Võ Văn Nhị, Giáo trình thuế và kế toán thuế, 2011, NXB Giao thông vận tải. 

4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn 

3. Luật Quản lý thuế, số 38/2019 ngày 13 tháng 6 năm 2019 

2. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 

3. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 

4. Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2018 

5. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 

6. Luật Thuế GTGT, số 13/2008 ngày 3 tháng 6 năm 2008 

7. Luật Thuế GTGT, số 31/2013 ngày 19 tháng 6 năm 2013 

8. Luật Thuế TTĐB, số 27/2008 ngày 14 tháng 11 năm 2008 
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9. Luật Thuế TTĐB, số 70/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 

10. Luật Thuế TNDN, số 14/2008 ngày 3 tháng 6 năm 2008 

11. Luật Thuế TNDN, số 32/2013 ngày 19 tháng 6 năm 2013 

12. Luật Bảo hiểm xã hội, số 71/2006 

13. Giáo trình Thuế và Kế toán thuế, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 

2023. 

14.Giáo trình Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp - Lý Thuyết Và Thực 

Hành, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.  

 

5. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

5.1. Nội dung học phần 

Buổi Nội dung Phân bổ thời gian 

Đóng 

góp 

vào 

CLO 

    

Giảng dạy trên 

lớp 

Tiểu 

luận, 

bài 

tập 

lớn, 

thực 

tế 

Tự 

học có 

hướng 

dẫn 

Lý 

thuyết 

(thuyết 

giảng) 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

1 
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ 
1,5 1 1,5 5 1,3,5,6 

2-4 
CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN THUẾ 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
9 2 6 15 1,2,4 

5-6 
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN THUẾ 

TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 
4,5 2 3,5 10 1,2 

7 Kiểm tra giữa kỳ   3   10 
1,2,3,4,

7  

8-11 
CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  
9 3 8 20 1,2,4,5 

12-15 

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN THUẾ 

NHẬP KHẨU, THUẾ TNCN, 

THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 

LOẠI PHÍ 

6 4 6 20 
1,2,3,5

,6 

Tổng cộng (tiết) 30 15 25 80   

 

5.2. Nội dung, kế hoạch chi tiết 
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Buổi Hoạt động dạy và học Số 

giờ 

Nội dung chính Đóng 

góp vào 

CLO 

1 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ  

1.1. QUAN ĐIỂM VỀ KẾ TOÁN 

THUẾ VÀ KẾ TOÁN DOANH 

NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm chung về kế toán 

doanh nghiệp và kế toán thuế. 

1.1.2. Kế toán thực chứng và kế toán 

chuẩn tắc. 

1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế 

toán thuế tại doanh nghiệp. 

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ 

BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ 

1.2.1. Khái niệm thuế. 

1.2.2. Nội dung cơ bản của một sắc 

thuế. 

1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán thuế. 

1.2.4. Đạo đức nghề nghiệp kế toán 

1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ 

TRONG DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Đăng ký mã số thuế 

1.3.2. Hệ thống tài khoản kế toán 

1.3.3. Hồ sơ liên quan đến lập báo 

cáo thuế, quyết toán thuế 

1.3.4. Tổ chức kế toán thuế   

1,3,5,6 

Thực hành, thảo luận 1,5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

4 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Phân biệt kế toán thực chứng, kế toán chuẩn tắc. 

+ Phân biệt kế toán tài chính, kế toán thuế.  

 

2 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN THUẾ 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

1,2 

Thực hành, thảo luận 3 
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Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

4 

 

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Thời điểm phát sinh thuế 

GTGT 

2.1.3. Phương pháp tính thuế 

GTGT 

2.1.4. Chứng từ kế toán thuế 

GTGT 

2.1.5. Tổ chức theo dõi thuế GTGT 

2.1.6. Trách nhiệm và xử lý vi 

phạm 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Bản chất thuế GTGT, phương pháp tính thuế GTGT. 

 

3 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN THUẾ 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

2.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

2.2.1. Kế toán thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ 

2, 4 

Thực hành, thảo luận 1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Thực hành kế toán thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ. 

+ Yêu cầu về hóa đơn, chứng từ, thanh toán để được 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào? 

 

 

4 

Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN THUẾ 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

2.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:  

2,4 

Thực hành, thảo luận 3 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 
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Tự học có hướng dẫn 4 2.2.2. Kế toán thuế GTGT theo 

phương pháp trực tiếp 

2.3. QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO 

KẾ TOÁN THUẾ GTGT 

2.3.1. Đối với phương pháp thuế 

GTGT khấu trừ 

2.3.2. Đối với phương pháp thuế 

GTGT trực tiếp 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá Bài tập chương 2 

 

5 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

2 CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN THUẾ 

TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  

3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Thời điểm phát sinh thuế 

TTĐB 

3.1.3. Phương pháp tính thuế TTĐB 

3.1.4. Chứng từ ghi nhận nghiệp vụ 

thuế TTĐB  

1 

Thực hành, thảo luận 2 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Phân biệt các hoạt động phát sinh thuế TTĐB? 

+ Thực hành kế toán thuế TTĐB. 

 

6 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1.5 CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN THUẾ 

TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  

3.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

3.2.1. Tài khoản sử dụng  

2 Thực hành, thảo luận 1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 
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Tự học có hướng dẫn 4 3.2.2. Phương pháp kế toán 

3.3. QUY TRÌNH KÊ KHAI VÀ 

THEO DÕI THUẾ TTĐB 

3.3.1. Quy trình kê khai thuế TTĐB 

3.3.2. Quy trình theo dõi thuế TTĐB 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá Bài tập chương 3 

 

7 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

0.5 CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP  

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Phân loại các thu nhập chịu 

thuế 

4.1.3. Quan điểm về thông tin khai 

báo thuế thu nhập doanh nghiệp  

4.1.4. Thời điểm xác định doanh thu 

chịu thuế TNDN và chi phí được trừ 

khi tính thuế TNDN  

4.1.5. Căn cứ xác định nghĩa vụ thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp  

1 

Thực hành, thảo luận 1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Cách xác định thuế TNDN phải nộp? Tại sao lại tách 

phần kinh doanh bất động sản ra khỏi hoạt động kinh 

doanh trên báo cáo thuế TNDN? 

+ Bài tập chương 4. 

 

8 Lý thuyết (thuyết giảng) 1 CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

2 

Thực hành, thảo luận 1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

mailto:uyentt@ftu.edu.vn
mailto:uyentt@ftu.edu.vn
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Tự học có hướng dẫn 4 4.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP 

4.2.1. Tài khoản sử dụng 

4.2.2. Phương pháp kế toán 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Thực hành xác định và kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế TNDN hoãn lại. 

 

9 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

 

4.2.2. Phương pháp kế toán (tiếp) 

2 

Thực hành, thảo luận 1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá  

 

10 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

4.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP 

4.2.1. Tài khoản sử dụng 

4.2.2. Phương pháp kế toán 

4.3. NGUYÊN TẮC LẬP TỜ KHAI 

THUẾ VÀ QUY TRÌNH KÊ KHAI 

THUẾ TNDN 

4.3.1. Nguyên tắc lập tờ khai thuế 

TNDN 

4.3.2. Quy trình kê khai thuế TNDN 

trên phần mềm 

4,5 

Thực hành, thảo luận 1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

mailto:uyentt@ftu.edu.vn
mailto:uyentt@ftu.edu.vn
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- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Bài tập chương 4: Thực hành kế toán thuế TNDN 

và kê khai thuế TNDN trên phần mềm. 

 

11 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

 Kiểm tra giữa kỳ: nội dung kế toán 

thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế 

TNDN. 

 

1,2,3,4

,,7 

Thực hành, thảo luận 3 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

- Thời gian:  

- Địa điểm: Văn phòng Khoa… 

Kiểm tra, đánh giá  

 

12 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN THUẾ 

NHẬP KHẨU, THUẾ TNCN, 

THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 

LOẠI PHÍ 

5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

VỀ THUẾ NK, THUẾ TNCN VÀ 

THUẾ MÔI TRƯỜNG 

5.1.1. Các khái niệm 

5.1.2. Phương pháp tính thuế 

1,2 

Thực hành, thảo luận & 

thuyết trình 

1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Chứng minh ảnh hưởng của các loại thuế nhập khẩu 

và môi trường, phí ảnh hưởng tới giá bán (tiêu thụ sản 

phẩm)? 

 

13 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN THUẾ 

NHẬP KHẨU, THUẾ TNCN, 

THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 

LOẠI PHÍ 

1,2 

Thực hành, thảo luận & 

thuyết trình 

3 

mailto:uyentt@ftu.edu.vn
mailto:uyentt@ftu.edu.vn
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Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

5.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ NK, TNCN VÀ THUẾ 

MÔI TRƯỜNG 

5.2.1. Phương pháp kế toán thuế 

NK 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Bản chất và cách xác định, kế toán, kê khai thuế NK. 

 

14 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN THUẾ 

NHẬP KHẨU, THUẾ TNCN, 

THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 

LOẠI PHÍ 

5.2. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ NK, TNCN VÀ THUẾ 

MÔI TRƯỜNG 

5.2.2. Phương pháp kế toán thuế 

TNCN 

1,2 

Thực hành, thảo luận & 

thuyết trình 

1.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá + Bản chất và cách xác định, kế toán, kê khai thuế 

TNCN. 

 

15 Lý thuyết (thuyết 

giảng) 

1 CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN THUẾ 

NHẬP KHẨU, THUẾ TNCN, 

THUẾ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 

LOẠI PHÍ 

5.2 CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ NK, TNCN VÀ THUẾ 

MÔI TRƯỜNG 

5.2.3. Phương pháp kế toán thuế 

môi trường 

5.2.4. Phương pháp kế toán các loại 

phí 

3,4,5 

Thực hành, thảo luận & 

thuyết trình 

2.5 

Tiểu luận, bài tập lớn, 

thực tế 

3 

 

Tự học có hướng dẫn 4 

Tư vấn - Thời gian: 30 phút 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán 

mailto:uyentt@ftu.edu.vn
mailto:uyentt@ftu.edu.vn
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- Email: anhttk@ftu.edu.vn/ uyentt@ftu.edu.vn 

Kiểm tra, đánh giá Bài tập chương 5 

 

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN 

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần. 

6.2. Quy định về thi cử, học vụ 

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần. 

 Yêu cầu chung đối với các BT 

BT được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc 

VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 

2cm; dãn dòng 1.5 lines.  

 BT nhóm 

- Hình thức: Bài luận từ 10-20 trang A4 

-   Tiêu chí đánh giá: 

Tính tổ chức (Rất rõ ràng, chính xác và tổ chức tốt. Các nội dung trình 

bày dễ theo dõi nhờ cách tổ chức. Việc chuyển ý giữa các phần được 

thực hiện trôi chảy và có phối hợp) 

2 điểm 

Tính hiểu biết (Biểu hiện sự hiểu biết xuất sắc về vấn đề. Thể hiện xuất 

sắc khả năng làm chủ về nội dung, ứng dụng và suy luận. Nghiên cứu 

rất kỹ vấn đề) 

2 điểm 

Tính sáng tạo (Rất sáng tạo và độc đáo. Thiết kế và sử dụng sáng tạo 

các tư liệu. Các tờ in, công cụ trực quan và phương pháp mới lạ) 

1,5 điểm 

Công cụ trực quan (Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đọc. Rất đồng bộ với 

nội dung, thiết kế tốt và được sử dụng rất hiệu quả. Là hình mẫu về cách 

chuẩn bị và sử dụng các công cụ trực quan) 

1 điểm 

Tính tổng kết (Rõ ràng, chính xác, các điểm quan trọng được nhấn 

mạnh, các khuyến cáo rõ ràng, kết luận hoặc lời kêu gọi hành động rất 

thuyết phục) 

1,5 điểm 

Khả năng trình bày (Thể hiện bài thuyết trình: Tự tin, sử dụng ghi chú 

tốt, điệu bộ rất tốt, thu hút người nghe và có giao tiếp bằng mắt tốt) 

2 điểm 

Tổng  10 điểm 

 

 Thi giữa kỳ 

- Hình thức: Thi viết 

mailto:uyentt@ftu.edu.vn
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- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu 

- Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu trắc nghiệm (có giải thích đúng, sai) 

trong thời gian 45 - 60 phút. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận:          6 điểm 

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:        4 điểm 

    Tổng:     10 điểm 

 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức: Thi viết 

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu 

- Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu trắc nghiệm (có giải thích đúng, sai) 

trong thời gian 60 phút đến 90 phút. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận:          6 điểm 

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:        4 điểm 

            Tổng:                 10 điểm 

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

- Thang điểm: 10. 

- Các thành phần đánh giá: 

Hình thức Nội dung đánh giá Tiêu chí đánh giá CLO  
Trọng 

số 

 

Đánh giá  

quá trình 

 

Chuyên 

cần 

Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn 

bị bài tốt, tích cực thảo luận ….) 

Số lần có mặt trên lớp 

+ tham gia vào bài 

học 

 

5,6,7 

 

10% 

Kiểm tra 

thường 

xuyên, 

giữa kỳ 

Tiểu luận 

- Kiểm tra giữa kỳ, 

 

-  Bài tập nhóm và  thuyết 

trình 

- Thi giữa kỳ 40 - 60 

phút, 

 - Báo cáo nhóm, 

Thuyết trình 

1,2,3,4,

7 

    30% 

Đánh giá 

tổng kết 

Thi hết 

học phần 

Chương 2, 3, 4, 5.  Bài kiểm tra lý thuyết 

Trắc nghiệm + tự 

luận (60-90’) 

1,2,3,4,

7 

60% 

   Tổng: 100% 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 
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